ĐỀ TIẾNG ANH 4 – THÁNG 12/2025
	Câu 1
	Read and choose the correct answer.
  I would like to have a hot dog, an apple and ______ bread for my lunch.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	some

	
	
	a

	
	
	an

	
	
	any



	Câu 2
	Odd one out:
  




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	sandwich

	
	
	spaghetti

	
	
	sausage

	
	X
	juice



	Câu 3
	Read and choose the correct answer.
Where are the children playing board games?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	They walk to school

	
	
	By motorbike

	
	X
	In the bedroom

	
	
	They have got 21




	Câu 4
	My name is Julia. I like eating healthy food. For breakfast, I usually have bread and milk. At school, I often eat rice with fish and vegetables for lunch. I don’t like fast food because it’s not healthy. In the afternoon, I sometimes eat a banana or an apple. For dinner, my family eats chicken soup and salad together. My brother and I often help mother set the table and wash the dishes after meal. 
On Sundays, we go to a restaurant. My favorite drink is orange juice, but my brother likes cola. We both love ice cream for dessert!
What does Julia usually have for breakfast?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Juice and noodles

	
	X
	Milk and bread

	
	
	Rice and fish

	
	
	A banana and an apple



	Câu 5
	My name is Julia. I like eating healthy food. For breakfast, I usually have bread and milk. At school, I often eat rice with fish and vegetables for lunch. I don’t like fast food because it’s not healthy. In the afternoon, I sometimes eat a banana or an apple. For dinner, my family eats chicken soup and salad together. My brother and I often help mother set the table and wash the dishes after meal. 
On Sundays, we go to a restaurant. My favorite drink is orange juice, but my brother likes cola. We both love ice cream for dessert!
How do she and her brother help at home?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	They help mother set the table and wash the dishes

	
	
	They go to the restaurant

	
	
	They eat chicken and salad

	
	
	They clean the house



	Câu 6
	My name is Julia. I like eating healthy food. For breakfast, I usually have bread and milk. At school, I often eat rice with fish and vegetables for lunch. I don’t like fast food because it’s not healthy. In the afternoon, I sometimes eat a banana or an apple. For dinner, my family eats chicken soup and salad together. My brother and I often help mother set the table and wash the dishes after meal. 
On Sundays, we go to a restaurant. My favorite drink is orange juice, but my brother likes cola. We both love ice cream for dessert!
Does Julia like fastfood?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	No, she doesn’t

	
	
	Yes, she does

	
	
	No, she does

	
	
	Yes, she doesn’t





	Câu 7
	My name is Julia. I like eating healthy food. For breakfast, I usually have bread and milk. At school, I often eat rice with fish and vegetables for lunch. I don’t like fast food because it’s not healthy. In the afternoon, I sometimes eat a banana or an apple. For dinner, my family eats chicken soup and salad together. My brother and I often help mother set the table and wash the dishes after meal. 
On Sundays, we go to a restaurant. My favorite drink is orange juice, but my brother likes cola. We both love ice cream for dessert!
What does her family do on Sundays?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	They stay at home

	
	X
	They go to the restaurant

	
	
	They go to the park

	
	
	They go to the cinema



	Câu 8
	Reorder the words given to make correct sentences.

 got/ The/ has/ white/ fur/ kitten/.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	The fur has got white kitten.

	
	X
	The kitten has got white fur.

	
	
	The kitten has got fur white.

	
	
	The fur has got kitten white.



	Câu 9
	Reorder the words given to make correct sentences.

are/ some/ There/ cows/ on/ farm/ the/.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	The farm there are some cows on.

	
	X
	There are some cows on the farm.

	
	
	There are cows some on the farm.

	
	
	There are some farm on the cows.







	Câu 10
	Reorder the words given to make correct sentences.

have/ got/ We/ a/ horse/ brown/.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	We got have a brown horse.

	
	X
	We have got a brown horse.

	
	
	We have got a horse brown.

	
	
	We a have got brown horse.



	Câu 11
	Choose a suitable word to fill in the blank.
The monkeys ______________ a long tail.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Has got

	
	
	Hasn’t got

	
	X
	Have got

	
	
	Haven’t got



	Câu 12 
	Choose a suitable word to fill in the blank
The boys are playing _________ the seesaw.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	above

	
	
	at

	
	
	in

	
	X
	on




	Câu 13
	 Read and choose the correct answer.
A: Would you like some lemonade?
B: _____

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	No, I don’t

	
	X
	No, thanks

	
	
	Yes, I do

	
	
	Yes, I am



	Câu 14
	This animal has got white fur, four legs and a short tail. It’s hasn’t got wings. What is it?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	sheep

	
	
	chicken

	
	
	horse

	
	
	bee



	Câu 15
	What is Tom doing?
[image: ]

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	She’s is watching a movie.

	
	
	He’s watch a movie.

	
	X
	He’s watching a movie.

	
	
	She’s playing hockey.



	Câu 16
	What is the weather like today?
[image: ]

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	It’s rainy and cloudy.

	
	X
	It’s sunny and cloudy.

	
	
	It’s snowy and cold.

	
	
	It’s stormy and cold.




	Câu 17
	What can you do when it’s stormy?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	I can ride a bike when it’s stormy.

	
	X
	I can stay at home and watch TV when it’s stormy.

	
	
	I can fly a kite when it’s stormy.

	
	
	I can ride a horse when it’s stormy.



	Câu 18
	What is your sister like?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	She likes pizza.

	
	
	She doesn’t like orange juice.

	
	
	She likes playing hide-and-seek.

	
	X
	She is tall and cheerful.



	Câu 19
	Odd one out


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	in

	
	
	under

	
	
	on

	
	X
	pleasant



	Câu 20
	Odd one out


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	snowy

	
	
	sunny

	
	
	windy

	
	X
	friendly
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